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1 1157010002 Phạm Thị An Nữ 18/03/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

2 1157010005 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nữ 20/09/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

3 1157010006 Nguyễn Hồng Anh Nữ 17/02/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

4 1157010007 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 21/10/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

5 1157010008 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 05/03/93 Sông Bé 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

6 1157010016 Bùi Thị Hồng Ân Nữ 24/06/93 Đồng Nai 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

7 1157010019 Trần Thị Công Bằng Nữ 03/06/93 Bình Định 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

8 1157010021 Nguyễn Văn Cẩm Nam 25/03/93 Nghệ An 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

9 1157010026 Nguyễn Xuân Chuyên Nữ 07/05/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

10 1157010031
Nguyễn Thị 

Phương
Diệu Nữ 01/02/93 Quảng Nam 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

11 1157010038 Phùng Lệ Dung Nữ 03/07/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

12 1157010040 Đặng Thị Mỹ Duyên Nữ 08/05/93 Tiền Giang 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy
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13 1157010048 Đỗ Thị Đào Nữ 19/02/93 Thanh Hóa 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

14 1157010058 Bùi Thị Ngọc Hà Nữ 15/01/93 Thừa Thiên Huế 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

15 1157010064 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 29/09/93 Đồng Tháp 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

16 1157010066 Bùi Thị Quý Hằng Nữ 01/10/93 Gia Lai 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

17 1157010070 Trần Thị Thanh Hằng Nữ 02/05/93 Bình Định 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

18 1157010076 Vũ Ngọc Minh Hân Nữ 09/04/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

19 1157010077 Ngô Quách Xuân Hậu Nữ 27/12/93 Sóc Trăng 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

20 1157010094 Nguyễn Nhựt Huy Nam 04/07/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

21 1157010096 Trần Quang Huy Nam 20/05/93 Đồng Nai 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

22 1157010098 Mai Thị Lệ Huyền Nữ 15/11/93 Cà Mau 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

23 1157010100 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 17/12/93 Bình Dương 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

24 1157010111 Phan Thị Thanh Hương Nữ 01/02/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

25 1157010112 Cao Duy Khang Nam 05/08/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

26 1157010113 Võ Duy Khang Nam 24/02/93 Bình Thuận 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy
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27 1157010114
Huỳnh Thiên 

Phương
Khánh Nữ 30/09/93 Bến Tre 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

28 1157010115 Trần Minh Khánh Nam 04/11/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

29 1157010116 Lê Thái Đăng Khoa Nam 03/04/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

30 1157010118 Nguyễn Thị Hồng Khuyên Nữ 02/10/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

31 1157010119 Huỳnh Vũ Kiến Nam 26/10/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

32 1157010121 Trần Thị Hồng Lan Nữ 19/11/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

33 1157010124 Đỗ Võ Trúc Linh Nữ 25/12/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

34 1157010125 Hồ Thùy Linh Nữ 05/05/93 Thừa Thiên Huế 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

35 1157010127 Lê Gia Linh Nữ 01/04/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

36 1157010129 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 02/10/93 Long An 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

37 1157010134 Lê Thị Thanh Loan Nữ 26/10/93 Nghệ An 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

38 1157010138 Phạm Hoàng Lộc Nam 21/06/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

39 1157010143 Bùi Minh Mẫn Nam 06/04/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

40 1157010150 Văn Thị Nên Nữ 19/04/93 Đồng Tháp 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy
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41 1157010161 Trần Thị Ngoan Nữ 15/11/93 Thái Bình 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

42 1157010162 Nguyễn Phan Bảo Ngọc Nữ 29/12/93 Vĩnh Long 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

43 1157010170 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên Nữ 21/05/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

44 1157010175 Lê Thị Mai Nhàn Nữ 11/07/93 Bình Định 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

45 1157010184 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 14/10/93 Tiền Giang 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

46 1157010185 Nguyễn Trường ý Nhi Nữ 04/09/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

47 1157010187 Trần Phương Nhi Nữ 12/11/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

48 1157010195 Dương Kim Phụng Nữ 15/04/93 Long An 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

49 1157010217 Nguyễn Văn Sơn Nam 09/03/93 Thanh Hóa 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

50 1157010218 Hà Sương Sương Nữ 27/01/93 Thừa Thiên Huế 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

51 1157010230 Nguyễn Võ Thanh Thảo Nữ 19/09/93 Tiền Giang 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

52 1157010231 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 25/07/93 Tiền Giang 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

53 1157010233 Trần Thị Thảo Nữ 04/01/93 Gia Lai 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

54 1157010243 Phùng Thanh Thơm Nam 16/09/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy
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55 1157010247 Hoàng Thị Hiếu Thuận Nữ 20/04/93 Lâm Đồng 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

56 1157010258
Nguyễn Hoàng 

Bảo
Thy Nữ 11/12/93

Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

57 1157010259 Đoàn Duy Tiên Nữ 12/02/93 Bình Thuận 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

58 1157010270 Đặng Hoàng Bích Trâm Nữ 07/08/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

59 1157010274 Quách Kim Trâm Nữ 15/09/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

60 1157010282 Trần Trọng Trí Nam 24/06/93
Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ

Đại học chính 

quy

61 1157010288 Lê Thanh Tuấn Nam 03/04/93 Đồng Nai 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

62 1157010290 Huỳnh Lam Ngọc Tuyền Nữ 06/05/92 Kiên Giang 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

63 1157010293 Nguyễn Ngọc Tú Nữ 20/07/93 Bình Định 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

64 1157010294 Trần Thị Ngọc Tú Nữ 20/03/93 Thanh Hóa 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

65 1157010295 Huỳnh Thị Lữ Tố Uyên Nữ 06/04/93 Quảng Ngãi 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy

66 1157010307 Đặng Quang Vinh Nam 10/12/93 Ninh Thuận 2015 2011 Tiếng Anh Ngoại Ngữ
Đại học chính 

quy


